
 1 

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

Số: 23/TB-TTDVNN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuần Giáo, ngày 06 tháng 6 năm 2023 

THÔNG BÁO 

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY  

(Từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2023) 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG 

1. Thời tiết: Trong tuần qua thời tiết trên địa bàn huyện chủ yếu là ban ngày 

trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đây là điều kiện thuận lợi cho sinh 

trưởng, phát triển của cây trồng và sinh vật gây hại (SVGH) phát sinh gây hại. 

2. Cây trồng 

* Cây lúa nước: Thu hoạch ước đạt 850 ha, năng suất 61,5 tạ/ha. 

* Ngô xuân hè: 

Thời gian gieo trồng Giai đoạn sinh trưởng Diện tích (ha) Giống phổ biến 

Từ 10/4 - 31/5/2023 6 lá - Trỗ cờ 3.500 CP511, NK7328,... 

Từ 01/6/2023 Gieo - 1 lá 1.680 

Tổng số  5.180 

* Cây trồng khác 

Cây trồng Giai đoạn sinh trưởng Diện tích (ha) Giống phổ biến 

Lúa nương Gieo - 8 lá 2.513,5 
Địa phương,... 

Lạc xuân Thu hoạch 95,7 

Cây ăn quả  KTCB - Phát triển quả 447,71 
Xoài, bưởi, dứa, nhãn, 

mít... 

Cây cà phê KTCB - Phát triển quả 471,5 Cà phê chè 

Cây cao su Kinh doanh 1.291,9 
RRIT124, RRIC121, 

RIM712, GT1,... 

Cây mắc ca KTCB - Phát triển quả 1.400 

QN, Dadow, 849, 842, 

816, 800, 246, 695, 741, 

788,... 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI (SVGH) TRÊN CÁC CÂY TRỒNG
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Tên SVGH GĐST 

Mật độ, tỷ lệ 

(con/m
2
,%) Tuổi, cấp 

phổ biến 

Diện tích nhiễm (ha) 
Mất 

trắng 

DTN 

so kỳ 

trước 

DT

N so 

CK

NT 

Diện 

tích 

PT 

Phân bố 

TB Cao Nhẹ  TB Nặng 
Tổng 

số 

Sâu keo mùa thu 6 lá - Trỗ cờ 
2 

con/m
2
 

10 cục 

bộ 25 

con/m
2
 

Tuổi 5 + 6 22 7 3 32  + 15 - 38 23 

Pú Nhung, 

Quài Nưa, 

Rạng Đông, 

Toả Tình.... 

Sâu xám 
Gieo - 1 lá 

1% 10% Tuổi 1+2 8   8  + 8 + 8  

Chuột 1 - 5 - Hạt 8   8  + 8  2 

Bệnh đốm lá 6 lá - Trỗ cờ 2 - 5 - Cấp 1 7   7  + 7 -5  

Bệnh gỉ sắt 6 lá - Trỗ cờ 1- 5 - Cấp 1 5   5  + 5 -3  

* Nhận xét chung: 

1. Tình hình SVGH: Tổng diện tích nhiễm SVGH trên cây ngô là 60 ha, chủ yếu là sâu keo mùa thu, bệnh gỉ sắt, bệnh 

đốm lá, bệnh gỉ sắt hại ngô giai đoạn 6 lá - trỗ cờ, chuột, sâu xám hại ngô giai đoạn mới gieo, diện tích phòng trừ là 25 ha. 

2. Kết quả chỉ đạo của chính quyền cơ sở: UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông, trưởng bản, các hộ 

nông dân chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình SVGH trên các loại cây trồng. 

3. Việc thực hiện của người dân: Tranh thủ thời tiết có mưa, người dân đã tranh thủ gieo ngô và cây trồng trên nương 

tại những diện tích chưa gieo giai đoạn trước, đa số người dân đã chủ động phòng chống SVGH trên cây ngô. 
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III. DỰ KIẾN SVGH TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Trên cây ngô xuân: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên những diện tích 

ngô giai đoạn 3 lá - xoáy nõn của cả 2 trà; chuột, sâu xám gây hại trên những diện 

tích mới gieo; bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại trên những diện tích giai 

đoạn từ xoáy nõn - trỗ cờ. 

IV. ĐỀ NGHỊ: Để chủ động quản lý, bảo vệ sản xuất và phòng trừ SVGH 

cây trồng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

các bản, hộ nông dân thực hiện tốt các nội dung sau: 

 - Trên lúa Đông xuân: Khẩn trương tiến hành thu hoạch trên những diện 

tích đã chín vàng; trên những diện tích đã thu hoạch tiến hành làm đất để chuẩn bị 

gieo cấy vụ Mùa. 

- Trên cây ngô xuân: Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tranh thủ 

thời tiết có mưa tiến hành gieo trồng cho hết diện tích, chủ động kiểm tra, phát 

hiện và phòng trừ các đối tượng SVGH kịp thời. 

- Trên cây trồng khác: Tăng cường chăm sóc, chủ động quản lý và phòng trừ 

SVGH kịp thời. Tiếp tục gieo trồng các loại cây trồng trên nương cho kịp thời vụ. 

- Đối với Châu chấu tre: Trên địa bàn xã Pú Xi, Mường Khong cần chủ động 

kiểm tra, nắm bắt diễn biến Châu chấu tre để có biện pháp phòng, chống kịp thời. 

Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, thông tin kịp thời về Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (B/c); 

- UBND huyện (B/c);   

- Chi cục BVTV tỉnh (B/c); 

- Phòng NN&PTNT;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nga 
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